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Bài 1. Đọc số rồi nêu giá trị của chữ số 2 trong mỗi số sau:  

a. 82 360 945   b. 7 283 096  c. 1 547 238  d. 372 450 687 

Bài 2. Viết các số sau: 

- Sáu trăm năm mươi tư nghìn ba trăm hai mươi ba 

- Năm mươi bảy triệu sáu trăm linh hai nghìn năm trăm mười một 

- Ba trăm năm mươi mốt triệu sáu trăm nghìn ba trăm linh bảy 

- Một triệu không nghìn không trăm linh một 

Bài 3. Viết mỗi số sau thành tổng (theo mẫu): 1763; 5974; 20292; 190909 

Mẫu: 1763 = 1000 + 700 + 60 + 3 

Bài 4. Tìm số tròn chục có năm chữ số, biết chữ số hàng nghìn gấp đôi chữ số hàng chục nghìn, 

chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng nghìn và chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng trăm. 

Bài 5. Trong số 32 456 577 có 

a. Chữ số nào thuộc lớp triệu, chữ số nào ở lớp đơn vị ? 

b. Giá trị của chữ số 5 là bao nhiêu ? 

Bài 6. Tìm số 6 chữ số trong đó các chữ số ở lớp đơn vị lập thành số chẵn lớn nhất có hai chữ số, 

các chữ số ở lớp nghìn lập thành số gấp đôi số ở lớp đơn vị. 

Bài 7. Viết số liền sau số có 4 chữ số mà chữ số hàng nghìn gấp đôi chữ số hàng trăm; chữ số 

hàng trăm gấp đôi chữ số hàng chục; chữ số hàng chục gấp đôi chữ số hàng đơn vị. 

Bài 8. Có bao nhiêu số có ba chữ số mà chữ số hàng trăm bằng chữ số hàng đơn vị. 

Bài 9. Có bao nhiêu số có 4 chữ số khác nhau có chữ số 5 ở hàng đơn vị. 

Bài 10. Có bao nhiêu số có 5 chữ số mà các chữ số ở lớp nghìn giống nhau; các chữ số ở lớp đơn 

vị khác nhau và khác chữ số ở lớp nghìn. 
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